
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT MƯỜNG ẢNG 

Số:         /YCBG-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mường Ảng, ngày 14 tháng 10 năm 2025 

  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

 Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu 

thầu. 

 Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo việc máy móc hoạt 

động tốt để phục vụ công tác khám, chữa bệnh không bị gián đoạn. 

 Trung tâm Y tế Mường Ảng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế 

Mường Ảng sáu tháng cuối năm 2025  nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Ảng. 

 Địa chỉ: Tổ dân phố 3, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 - Ông: Nguyễn Quang Tuấn 

 - Chức vụ: Viên chức - Khoa Dược - TTB - VTYT. 

 - Số điện thoại: 0335.506.070 

 - Gmail: khoaduocttbvtytma@gmail.com 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Báo giá bằng văn bản, có đóng dấu của công ty, đơn vị và các tài liệu 

liên quan khác (nếu có). 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ:  Khoa Dược - TTB - VTYT Trung tâm Y tế 

Mường Ảng, tổ dân phố 3, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

 - Nhận qua Email: khoaduocttbvtytma@gmail.com (file scan báo giá) 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 10 năm 2025 đến 

trước 17h00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2025 

 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ phát hành. 

mailto:khoaduocttbvtytma@gmail.com


 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 Danh mục các dịch vụ yêu cầu báo giá: 

TT Tên thiết bị Mô tả dịch vụ
(*)

 
Khối 

lượng 

Đơnvị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Bộ ghế khám điều trị 

tai mũi họng: 

- Model: MC-4000A; 

UE3000 

- Năm SD: 2013 

- Hãng: Medstar 

Co.,Ltd 

- Nước sx: Hàn Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 
Hệ 

thống 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

2 

Đèn sinh hiển vi 

- Model: SL-102 

- Năm SD: 2020 

- Hãng: Ohira Co.,Ltd 

- Nước sx: Ấn Độ 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

3 

Máy ghế răng đơn 

giản + Máy khí nén + 

Máy lấy cao răng + 

tay khoan 

- Model: ACTUS 

9000 XI 

- Năm SD: 2016 

- Hãng: SIAMDENT 

CO.,LTD  

- Nước sx: Thái Lan 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 
Hệ 

thống 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

4 

Máy giặt CÔNG 

NGHIỆP  

- Model: RC30-IM9 

- Năm SD: 2013 

- Hãng: Imesa 

- Nước sx: Ý 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

5 

Bàn mổ đa năng  

- Model: 3008B 

- Năm SD: 2016 

- Hãng: Keling 

- Nước sx: Trung 

Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 



6 

Bàn mổ đa năng 

thủy lực  

- Model: ATS 

- Năm SD: 2013 

- Hãng: Infinimum 

Medical 

- Nước sx: Mỹ 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

7 

Dao mổ điện  

- Model: ZEUS-300 

- Năm SD: 2019 

- Hãng: ZERONE 

CO.,LTD 

- Nước sx: Hàn Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

8 

Máy cắt đốt cao tần 

300w 

- Model: EXCELL 

350 MCDSe 

- Năm SD: 2013 

- Hãng: Alsa 

apparechhi Medicali 

Srl 

- Nước sx: Ý 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

9 

Lồng ấp trẻ sơ sinh 

- Model: BT-500 

- Năm SD: 2020 

- Hãng: Bistos 

- Nước sx: Hàn Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

10 

Máy thở Cpap cho 

trẻ nhi và trẻ sơ sinh 

- Model: AD-IA 

- Năm SD: 2020 

- Hãng: PIGEON 

- Nước sx: Trung 

Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

11 

Máy siêu âm xách 

tay đen trắng 2 đầu 

dò kèm máy in 

- Model: Mylab Five 

- Năm SD: 2013 

- Hãng: Esaote 

- Nước sx: Hà Lan 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

12 

Máy điều trị điện 

xung 

- Model: Firing7F00 

- Năm SD: 2020 

- Hãng: 

Cosmogamma/Emildu

e 

- Nước sx: Ý 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 



13 

Máy laser điều trị  

- Model: AL170 

- Năm SD: 2013 

- Hãng: Metron 

Medical Australia Pty 

Ltd 

- Nước sx: Úc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

14 

Máy siêu âm điều trị 

đa tần  

- Model: HCSound 

- Năm SD: 2018 

- Hãng: Elettonica 

Pagani 

- Nước sx: Ý 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

15 

Hệ thống X quang 

thường quy 

(RADIOGRAPHIC 

X-RAY SYSTEM) 

- Model: MXHF - 

1500R (MIS) 

- Năm SD: 2018 

- Hãng: MIS Co., ltd 

- Nước sx: Hàn Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 
Hệ 

thống 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

16 

Máy chụp phim X 

Quang di động  

- Model: Mobile X-

Ray System Mux-10 

- Năm SD: 2011 

- Hãng: Shimadzu 

Corporation 

- Nước sx: Nhật Bản 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

17 

Máy phân tích huyết 

học  

- Model: Swelab Alfa 

Cap Piercer 

- Năm SD: 2016 

- Hãng: Boule 

Medical 

- Nước sx: Thụy Điển 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

18 

Máy shock tim  

- Model: TEC5521K 

- Năm SD: 2016 

- Hãng: Nihon 

Kohden Corporation 

- Nước sx: Nhật Bản 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 



19 

Máy siêu âm màu 4D  

- Model: S22 

SONOSCAPE 

- Năm SD: 2016 

- Hãng: SONOSCAPE 

- Nước sx: Trung 

Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

20 

Máy sinh hóa tự 

động  

- Model: AU480 

- Năm SD: 2019 

- Hãng: Beckman 

Coulter 

- Nước sx: Nhật Bản 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

21 

Máy xét nghiệm 

huyết học  

- Model: BC3600 

- Năm SD: 2014 

- Hãng: Mindray 

- Nước sx: Trung 

Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

22 

Máy xét nghiệm 

nước tiểu 11 thông số  

- Model: URIT-500B 

- Năm SD: 2016 

- Hãng: Urit Medical 

Electronic Co.,Ltd 

- Nước sx: Trung 

Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế 

Mường 

Ảng 

Quý IV 

năm 2025 

23 

Máy xét nghiệm 

huyết học 

- Model: BC3600 

- Năm SD: 2014 

- Hãng: Mindray 

- Nước sx: Trung 

Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 
PKĐK 

Búng Lao 

Quý IV 

năm 2025 

24 

Máy xét nghiệm sinh 

hóa(bán tự động)  

- Model: BA-88A 

- Năm SD: 2014 

- Hãng: Mindray 

- Nước sx: Trung 

Quốc 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 
PKĐK 

Búng Lao 

Quý IV 

năm 2025 



25 

Bàn mổ điều khiển 

đầu cuối đa năng 

thủy lực  

- Model: ST-08 

- Năm SD: 2014 

- Hãng: STURDY 

INDUSTRIAL 

- Nước sx: Đài Loan 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 Chiếc 
PKĐK 

Búng Lao 

Quý IV 

năm 2025 

24 

Máy chụp phim X 

quang cố định  

- Model: UD125P-C2 

- Năm SD: 2009 

- Hãng: Shimadzu 

- Nước sx: Nhật Bản 

Bảo dưỡng, 

kiểm tra, đánh 

giá chất lượng 

lại thiết bị 

01 
Hệ 

thống 

PKĐK 

Búng Lao 

Quý IV 

năm 2025 

 Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy móc thiết bị y tế 

tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Trung tâm Y tế Mường Ảng theo 

địa chỉ trên. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Đăng tải trên Website TTYT;  

- Lưu VT, KD;  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tân 
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